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Tiết 60: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II
(Môn: Vật lý 9)
I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức.

Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh theo chuẩn kiến thức về: 
- Nhận biết đư​ợc hiện tư​ợng khúc xạ ánh sáng khi ánh sáng truyền từ không khí sang nư​ớc và ngư​ợc lại.

- Nhận biết đư​ợc đư​ờng truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. Nêu đư​ợc tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính  là gì?

- Nhận biết sự phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính , đĩa CD.

- Nhận biết đư​ợc tật cận thị và viễn thị của mắt. 

- Hiểu về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.

- Hiểu được tính chất tạo ảnh của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

- Hiểu đư​ợc mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.

- Hiểu được chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau và cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu.
- Hiểu được sự chuyển hóa năng lượng của các vật. Định luật bảo toàn năng lượng. 
+ Ra đề theo chuẩn KTKN, phù hợp với nhận thức của học sinh.

+ Sau khi kiểm tra phân loại đối tượng học sinh và điều chỉnh được phương pháp giảng dạy.

2. Kỹ năng.

- Dựng ảnh A'B'  của AB có dạng mũi tên. Xác định đư​ợc tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng cách sử dụng tính chất về tỉ lệ cạnh của tam giác đồng dạng.

- Biết cách khắc phục các tật cận thị và viễn thị. 

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Thói quen tự giác làm bài.

4. Các năng lực cần hình thành và phát triển cho HS
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, năng lực tổng hợp kiến thức về các hiện tượng vật lí liên quan và trả lời các câu hỏi thông qua việc làm bài kiểm tra.
- Năng lực riêng: Nêu và đánh giá vấn đề, trình bày, so sánh, phân biệt, năng lực vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên giải quyết các bài tập định tính và định lượng.
II. Hình thức kiểm tra
1. Kết hợp Tự luận + Trắc nghiệm khách quan.
2. Kiểm tra viết 1 tiết trên lớp.

III. MA TRẬN
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Máy biến thế

	
	- Hiểu về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.
	
	
	

	Số câu hỏi
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5 (5%)

	2. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	- Nhận biết đư​ợc hiện tư​ợng khúc xạ ánh sáng khi ánh sáng truyền từ không khí sang nư​ớc và ngư​ợc lại.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 (5%)

	3. Thấu kính hội tụ.

Thấu kính phân kì


	- Nhận biết đư​ợc đư​ờng truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. Nêu đư​ợc tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính  là gì?
	- Hiểu được tính chất tạo ảnh của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.
	- Dựng ảnh A'B'  của AB có dạng mũi tên. Xác định đư​ợc tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng cách sử dụng tính chất về tỉ lệ cạnh của tam giác đồng dạng.
	

	Số câu hỏi
	2
	
	2
	
	
	
	
	1
	5

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	3
	4(40%)

	4. Mắt và các tật của mắt
	- Nhận biết đư​ợc tật cận thị và viễn thị của mắt. 
	- Hiểu đư​ợc mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.
	- Biết cách khắc phục các tật cận thị và viễn thị. 
	

	Số câu hỏi
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	5

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	2
	
	
	3 (30%)

	5. Sự phân tích ánh sáng trắng
	- Nhận biết sự phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính , đĩa CD.
	- Hiểu được chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau và cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu.
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,25
	
	0,25
	1
	
	
	
	
	1,5 (15%)

	6. Sự chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng.
	
	
	- Hiểu được sự chuyển hóa năng lượng của các vật. Định luật bảo toàn năng lượng. 
	
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5

	TS câu hỏi
	7
	10
	2
	19

	TS điểm
	1,75(17,5%)
	3,25 (32,5%)
	5 (50%)
	10 (100%)


	Họ và tên : .....................................................

Lớp  9 ......                                                                                                  
Kí ra đề

Thẩm định đề


	Thứ          ngày      tháng    năm 2022

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Môn: Vật lí 9

(Đề số 1)

Thời gian: 45 phút 
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                 Điểm
                                                 Lời phê của  thầy, cô giáo  


Đề bài:
A. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): 

Khoanh vào phương án trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1. Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính?

A. Thủy tinh trong              B. Nhựa trong             C. Nhôm             D. Nước

Câu 2. Tia tới song song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15 cm. Độ lớn tiêu cự của thấu kính này là:

A. 15 cm                     B. 20 cm                    C. 25 cm                    D. 30 cm
Câu 3. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì từ trường trong lõi sắt từ sẽ:

A. Luôn giảm             B. Luôn tăng           C. Biến thiên            D. Không biến thiên

Câu 4. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?
A. Động năng chuyển hóa thành thế năng.     B. Thế năng chuyển hóa thành động năng.
C. Không có sự chuyển hóa nào.                     D. Động năng và thế năng đều tăng.

Câu 5. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng hiện tượng của tia sáng khi truyền từ không khí vào nước?

Câu 6. Phát biểu nào sau đây về máy biến thế là không đúng ?

A. Số vòng cuộn sơ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn thứ cấp là máy hạ thế.

B. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

C. Số vòng cuộn thứ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

D. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy hạ thế.

Câu 7. Một người khi nhìn các vật ở xa thì không cần đeo kính. Khi đọc sách thì phải đeo kính hội tụ. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?

 A. Không mắc tật về mắt.                  B. Mắt tật cận thị.

 C. Mắt tật viễn thị.                             D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Câu 8. Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng trắng:

A. Qua một lăng kính hoặc qua một thấu kính hội tụ.

B. Qua một thấu kính hội tụ hoặc qua một thấu kính phân kì.

C. Phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD hoặc qua một lăng kính.

D. Qua một thấu kính phân kì hoặc phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD.

Câu 9.  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của lăng kính khi chiếu chùm ánh sáng vào nó?

A. Lăng kính có tác dụng hấp thụ các ánh sáng màu.

B. Lăng kính có tác dụng tách các chùm ánh sáng màu có trong chùm ánh sáng trắng

C. Lăng kính đã nhuộm các màu sắc khác nhau cho ánh sáng trắng.

D. Ba phát biểu còn lại đều đúng.

Câu 10. Xét về phương diện quang hình, mắt có tác dụng tương đương với hệ quang học nào sau đây?

A. hệ lăng kính                                            B. hệ thấu kính hội tụ

C. thấu kính phân kì                                    D. hệ gương cầu.

Câu 11. Điểm cực viễn (Cv) của mắt là

A. Khi mắt không điều tiết, điểm gần nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc.

B. Khi mắt điều tiết tối đa, điểm xa nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc.

C. Khi mắt điều tiết tối đa, điểm gần nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc.

D. Khi mắt không điều tiết, điểm xa nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc.

 Câu 12. Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d = 2f thì ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có tính chất:

A. ảnh thật, ngược chiều và lớn bằng vật.      B. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.       D. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.         
 Câu 13. Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló:

A. đi qua tiêu điểm của thấu kính.

B. song song với trục chính của thấu kính.

C. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.

D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm của thấu kính.
 Câu 14. Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25cm phải đeo sát mắt kính số 2. Điểm cực cận của người đó nằm trên trục của mắt và cách mắt

A. 25cm                   B. 50cm                    C. 1m                                 D.2m

 Câu 15. Nhận định nào sau đây về hiện tượng khúc xạ là không đúng?

A. Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.

B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến.

C. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0.

D. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

 Câu 16. Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, thế năng và động năng của nó thay đổi như thế nào?
A. Động năng giảm, thế năng tăng.                         B. Động năng tăng, thế năng giảm.                    
C. Động năng và thế năng đều tăng.                       D. Động năng và thế năng đều giảm.                 
B. TỰ LUẬN: ( 6 điểm )
Câu 17. (2 điểm ) Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm thì mới nhìn rõ một vật gần nhất cách mắt 25cm. Khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?
Câu 18. (3 điểm) Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm, vật AB đặt cách thấu kính 48 cm và có chiều cao h = 2 cm.

a) Vẽ ảnh của vật qua thấu kính.

b) Vận dụng kiến thức hình học hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh.

Câu 19. (1 điểm )
- Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng màu gì?

- Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có những màu nào?

- Tại sao có thể nói thí nghiệm với đĩa CD cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng?

----------------------------Hết -------------------------------

BÀI LÀM:

A. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


V. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ( Đề số 1)
A. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	D
	B
	C
	A


B. TỰ LUẬN: (6 điểm)
	Câu 17. (2 điểm)
[image: image1.png]



Giả sử OA=25cm; OF=50cm, OI=A′B′, điểm A' trùng CC
Ta có:

 [image: image2.png]AB _FA _ 25 _ 1
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Và OA′=2OA=OF=50cm

Ba điểm F,A′ và CC trùng nhau suy ra: OCC=OA′=OF=50cm

Như vậy điểm cực cận cách mắt 50cm và khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 50cm
	0,5đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 18: (3 điểm)            

a) Ảnh A’B’ được biểu diễn như hình vẽ:

[image: image3.png]F oA

B




b) Gọi OA = d ; OA’ = d’ ; OF = OF’ = f

Ta có:                                        nên: 
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Ta có [image: image5.png]AIOF'«» AB'AF'



 nên:
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Từ (1) và (2) ta được: 
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Chia hai vế cho d.d’.f ta suy ra được:

[image: image8.png]



Với f = 12 cm, d = 48 cm thì => d’=
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	Câu 19 (1 điểm)
- Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng trắng.

- Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có những dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Tùy theo phương nhìn, ta có thể thấy ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có màu này hay màu kia.

- Trước khi đến đĩa CD, chùm sáng là chùm sáng trắng. Sau khi phản xạ trên đĩa CD, ta thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau truyền theo các phương khác nhau. Vậy, thí nghiệm với đĩa CD cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng.
	0,25đ

0,25đ

0,5đ




(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
	Ngày   tháng    năm 2022

Người thẩm định đề
Phạm Văn Sỹ

 
	Ngày   tháng    năm 2022

Người ra đề

Nông Thị Thu Huyền




Đề bài:
A. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm):
Khoanh vào phương án trả lời đúng trong các câu sau:
	Họ và tên : .....................................................

Lớp  9 ......                                                                                                  
Kí ra đề

Thẩm định đề


	Thứ          ngày      tháng    năm 2022

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
Môn: Vật lí 9

(Đề số 2)

Thời gian: 45 phút

 

	                 Điểm
                                                Lời phê của  thầy, cô giáo  


Câu 1. Khi nói về đường đi của tia sáng qua thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Một chùm tia sáng song song với trục chính qua thấu kính thì chùm tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh trước thấu kính.

B. Tia sáng đi qua quang tâm của thấu kính thì truyền thẳng qua thấu kính.

C. Một chùm tia sáng hội tụ tại tiêu điểm ảnh tới thấu kính thì chùm tia ló đi song song với trục chính.

D. Tia sáng đi song song với trục chính thì tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm chính của thấu kính.
Câu 2. Tia tới song song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15 cm. Độ lớn tiêu cự của thấu kính này là:

A. 20 cm                    B. 15 cm                     C. 25 cm                    D. 30 cm
Câu 3. Nhận định nào sau đây về hiện tượng khúc xạ là không đúng?

A. Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.

B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến.

C. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

D. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0.

Câu 4. Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló:

A. đi qua tiêu điểm của thấu kính.

B. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm của thấu kính.
C. song song với trục chính của thấu kính.

D. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.

Câu 5. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng hiện tượng của tia sáng khi truyền từ không khí vào nước?

Câu 6. Một người khi nhìn các vật ở xa thì không cần đeo kính. Khi đọc sách thì phải đeo kính hội tụ. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?

 A. Mắt tật viễn thị.                                         B. Mắt tật cận thị.

 C. Không mắc tật về mắt.                               D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây về máy biến thế là không đúng ?

A. Số vòng cuộn sơ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn thứ cấp là máy hạ thế.

B. Số vòng cuộn thứ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

C. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy hạ thế.

D. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

Câu 8. Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, thế năng và động năng của nó thay đổi như thế nào?

A. Động năng giảm, thế năng tăng.                         B. Động năng tăng, thế năng giảm.                    

C. Động năng và thế năng đều tăng.                       D. Động năng và thế năng đều giảm.                 
Câu 9.  Biết một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A. tia sáng đi tới mặt bên AB và ló ra mặt bên AC. So với tia tới thì tia ló

A. lệch một góc chiết quang A                               B. đi ra ở góc B

C. lệch về đáy của lăng kính                                   D. đi ra cùng phương

Câu 10. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?
A. Động năng chuyển hóa thành thế năng.     B. Thế năng chuyển hóa thành động năng.
C. Không có sự chuyển hóa nào.                     D. Động năng và thế năng đều tăng.

Câu 11. Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng trắng:

A. Phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD hoặc qua một lăng kính.

B. Qua một lăng kính hoặc qua một thấu kính hội tụ.

C. Qua một thấu kính hội tụ hoặc qua một thấu kính phân kì.

D. Qua một thấu kính phân kì hoặc phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD.

 Câu 12. Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d = 2f thì ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có tính chất:

A. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.   B. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.       C. ảnh thật, ngược chiều và lớn bằng vật.      D. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.         
 Câu 13. Xét về phương diện quang hình, mắt có tác dụng tương đương với hệ quang học nào sau đây?

A. hệ lăng kính                                            B. hệ gương cầu.
C. thấu kính phân kì                                    D. hệ thấu kính hội tụ
Câu 14. Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25cm phải đeo sát mắt kính số 2. Điểm cực cận của người đó nằm trên trục của mắt và cách mắt

A. 25cm                   B. 50cm                    C. 1m                                 D.2m

 Câu 15. Các bộ phận chính của máy biến thế gồm:

A. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau và nam châm điện.

B. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây giống nhau và nam châm vĩnh cửu.

C. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau và một lõi sắt.

D. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây giống nhau và nam châm điện.

 Câu 16.  Điểm cực viễn (Cv) của mắt là

A. Khi mắt không điều tiết, điểm xa nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc.

B. Khi mắt không điều tiết, điểm gần nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc.

C. Khi mắt điều tiết tối đa, điểm xa nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc.

D. Khi mắt điều tiết tối đa, điểm gần nhất trên trục của mắt cho ảnh trên võng mạc.

B. TỰ LUẬN: ( 6 điểm )
Câu 17. (2 điểm ) Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm thì mới nhìn rõ một vật gần nhất cách mắt 25cm. Khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?
Câu 18. (3 điểm) Một vật sáng AB có dạng một đoạn thẳng vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tại A và cách thấu kính 20 cm. Tiêu cự của thấu kính bằng 15 cm.

a) Dùng các tia sáng đặc biệt qua thấu kính vẽ ảnh A’B’ của AB theo đúng tỉ lệ.

b) Dựa vào phép đo và kiến thức hình học tính xem ảnh cao gấp bao nhiêu lần vật.

Câu 19. (1 điểm )
- Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng màu gì?

- Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có những màu nào?

- Tại sao có thể nói thí nghiệm với đĩa CD cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng?

----------------------------Hết -------------------------------

BÀI LÀM:

A. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


V. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ( Đề số 2)
A. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	A


B. TỰ LUẬN: (6 điểm)

	Câu 17. (2 điểm)
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Giả sử OA=25cm; OF=50cm, OI=A′B′, điểm A' trùng CC
Ta có:
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Và OA′=2OA=OF=50cm

Ba điểm F,A′ và CC trùng nhau suy ra: OCC=OA′=OF=50cm

Như vậy điểm cực cận cách mắt 50cm và khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 50cm
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	Câu 18: (3 điểm)            
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b)  Ta có:
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Mặt khác OI = AB (3) 

Từ (1), (2), (3) suy ra:
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Thay (4) vào (1) ta được:
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Vậy ảnh A’B’ cao gấp 3 lần vật AB
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	Câu 19 (1 điểm)
- Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng trắng.

- Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có những dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Tùy theo phương nhìn, ta có thể thấy ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có màu này hay màu kia.

- Trước khi đến đĩa CD, chùm sáng là chùm sáng trắng. Sau khi phản xạ trên đĩa CD, ta thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau truyền theo các phương khác nhau. Vậy, thí nghiệm với đĩa CD cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng.
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(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
	Ngày   tháng    năm 2022

Người thẩm định đề

Phạm Văn Sỹ

                       
	Ngày   tháng    năm 2022

Người ra đề

Nông Thị Thu Huyền




Không khí





Nước





B.





A.





C.





Không khí





Nước





Không khí





Nước





D.








Không khí





Nước





Hình 1





� INCLUDEPICTURE "https://vietjack.com/vat-ly-lop-9/images/bai-tap-anh-cua-mot-vat-tao-boi-thau-kinh-hoi-tu-4.PNG" \* MERGEFORMATINET ���





Không khí





Nước





B.





A.





C.





Không khí





Nước





Không khí





Nước





D.








Không khí





Nước





Hình 1








PAGE  

_1681505107.unknown

_1681505188.unknown

_1681505028.unknown

